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(1) (2) (3) (4) (5)=(6)+(7)+(8)+(9) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 831,29 9,30 60,22 - 761,77

1.1 Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh 293,73 2,20 60,22 - 231,31

1.1.1 Đất quốc phòng 292,68 2,20 60,22 - 230,26

1.1.1.1 Thao trường bắn biển LLVT tỉnh
Các xã: Ngư Thủy, Sen 

Thủy
Huyện Lệ Thủy 180,00 - 60,22 - 119,78

QĐ số 117/QĐ-TM ngày 16/1/2020 của Bộ 

tổng tham mưu phê duyệt Quy hoạch vị trí 

đóng Thao trường bắn biển Bộ CHQS tỉnh 

Quảng Bình/Quân khu 4; TB 2137-TB/TU 

ngày 15/11/2019 của Tỉnh ủy Quảng Bình về 

ý kiến của Thường trực tỉnh ủy về chủ trương 

giới thiệu địa điểm xây dựng thao trường bắn 

biển của lực lượng vũ trang tỉnh QB.; 

1.1.1.2 Sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ huyện Xã Kim Thủy Huyện Lệ Thủy 70,00 - - - 70,00 ; 

1.1.1.3 Trụ sở BCH Đội 3 - Đoàn  KTQP 79 Xã Kim Thủy Huyện Lệ Thủy 0,54 - - - 0,54

QĐ số 25/QĐ-BTL ngày 07/8/2015 của BTL 

Binh đoàn 15 về vị trí đóng quân các đơn vị 

thuộc Binh đoàn 15; 

1.1.1.4 Trường bắn, thao trường huấn luyện LLVT huyện Xã Kim Thủy Huyện Lệ Thủy 20,00 - - - 20,00 ; 

1.1.1.5
Chốt chiến đấu tiểu đội dân quân trường trực xã Lâm 

Thủy
Xã Lâm Thủy Huyện Lệ Thủy 3,50 - - - 3,50

Thông báo số 145-TB/TU ngày 23/3/2021 

của Tỉnh ủy Quảng Bình về chủ trương giới 

thiệu các địa điểm để quy hoạch xây dựng Sở 

chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ huyện 

Minh Hóa và xây dựng Chốt dân quân 

thường trực xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy; 

1.1.1.6 Trụ sở BCH Đội 6 - Đoàn  KTQP 79 Xã Lâm Thủy Huyện Lệ Thủy 0,32 - - - 0,32

QĐ số 25/QĐ-BTL ngày 07/8/2015 của BTL 

Binh đoàn 15 về vị trí đóng quân các đơn vị 

thuộc Binh đoàn 15; 

1.1.1.7 Thao trường bắn xã Mai Thuỷ Xã Mai Thủy Huyện Lệ Thủy 10,00 - - - 10,00 ; 

1.1.1.8
Trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện Lệ Thủy (Chuyển tiếp 

từ KHSDĐ 2021)
Xã Mai Thủy Huyện Lệ Thủy 2,50 2,20 - - 0,30

Quyết định số 729/QĐ-TM ngày 26/3/2021 

của Bộ Tổng tham mưu vv phê duyệt QH vị 

trí đóng quân cho BCH quân sự huyện Lệ 

Thủy - BCH quân sự tỉnh Quảng Bình - Quân 

khu 4; Nghị quyết 178/NQ-HĐND ngày 

28/4/2021


1.1.1.9 Trụ sở BCH  Đoàn KTQP 79 Xã Ngân Thủy Huyện Lệ Thủy 4,00 - - - 4,00

QĐ 1764/QĐ-TM của Bộ Tổng tham mưu vv 

Phê duyệt vị trí đóng quân Đoàn kinh tế quốc 

phòng thuộc BTL Binh đoàn 15 tại xã Ngân 

Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; 

PHỤ LỤC 3. DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NĂM 2022 HUYỆN LỆ THỦY

STT Tên công trình, dự án

Vị trí thực hiện dự án Diện tích đất

thực hiện

dự án

(ha)

Trong đó

Ghi chú

Trang 1
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1.1.1.10 Trụ sở BCH Đội 1 - Đoàn  KTQP 79 Xã Ngân Thủy Huyện Lệ Thủy 0,41 - - - 0,41

QĐ số 25/QĐ-BTL ngày 07/8/2015 của BTL 

Binh đoàn 15 về vị trí đóng quân các đơn vị 

thuộc Binh đoàn 15; 

1.1.1.11 Trụ sở BCH Đội 2 - Đoàn  KTQP 79 Xã Ngân Thủy Huyện Lệ Thủy 0,41 - - - 0,41

QĐ số 25/QĐ-BTL ngày 07/8/2015 của BTL 

Binh đoàn 15 về vị trí đóng quân các đơn vị 

thuộc Binh đoàn 15; 

1.1.1.12 Trụ sở BCH Đội 4 - Đoàn  KTQP 79 Xã Ngân Thủy Huyện Lệ Thủy 0,38 - - - 0,38

QĐ số 25/QĐ-BTL ngày 07/8/2015 của BTL 

Binh đoàn 15 về vị trí đóng quân các đơn vị 

thuộc Binh đoàn 15; 

1.1.1.13 Trụ sở BCH Đội 5 - Đoàn  KTQP 79 Xã Ngân Thủy Huyện Lệ Thủy 0,62 - - - 0,62

QĐ số 25/QĐ-BTL ngày 07/8/2015 của BTL 

Binh đoàn 15 về vị trí đóng quân các đơn vị 

thuộc Binh đoàn 15; 

1.1.2 Đất an ninh 1,05 - - - 1,05

1.1.2.1 Trụ sở công an xã Kim Thủy Xã Kim Thủy Huyện Lệ Thủy 0,70 - - - 0,70 ; 

1.1.2.2 Trụ sở công an xã Lâm Thủy Xã Lâm Thủy Huyện Lệ Thủy 0,35 - - - 0,35 ; 

1.2
Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi 

ích quốc gia, công cộng
537,56 7,10 - - 530,46

1.2.1
Công trình, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội 

quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất
- - - - -

1.2.2
Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp 

thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất
537,56 7,10 - - 530,46

1.2.2.1 Đất khu công nghiệp 522,00 5,00 - - 517,00

1.2.2.1.1 Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cam Liên
Các xã: Cam Thủy, Ngư 

Thủy Bắc, Thanh Thủy
Huyện Lệ Thủy 450,00 - - - 450,00 ; 

1.2.2.1.2 Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Bang 
Các xã: Mai Thủy, Phú 

Thủy
Huyện Lệ Thủy 72,00 5,00 - - 67,00 ; 

1.2.2.2
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã
15,56 2,10 - - 13,46

1.2.2.2.1 Đất giao thông 15,56 2,10 - - 13,46

1.2.2.2.1.1
Tuyến đường du lịch kết nối thành phố Đồng Hới với vùng 

Nam tỉnh Quảng Bình

Các xã: An Thủy, Cam 

Thủy, Ngư Thủy Bắc, 

Sơn Thủy

Huyện Lệ Thủy 15,56 2,10 - - 13,46

Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 

của Thủ tướng chính phủ vv phê duyệt Chủ 

trương đầu tư DA "Hạ tầng cơ bản cho phát 

triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, Quảng Trị" vay vốn Ngân hàng 

Phát triển Châu Á; Thông báo số 3226/TB-

VPUBND ngày 11/9/2020 của VPUBND 

tỉnh Quảng Bình vv Thông báo kết luận của 

đồng chí PCT thường trực tỉnh Nguyễn Xuân 

Quang.; 

2 Các công trình, dự án còn lại 864,46 125,17 4,09 - 735,20

2.1
Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp 

thuận mà phải thu hồi đất
404,92 121,12 4,09 - 279,71

2.1.1 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 22,62 - - - 22,62

Trang 2
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2.1.1.1

Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá sét làm 

nguyên liệu xi măng công suất 147.610 tấn/năm tại khu 

vực Đội 3, thị trấn nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Bình (Nghị quyết 173/NQ-HĐND ngày 

02/4/2021


)

Thị trấn NT Lệ Ninh Huyện Lệ Thủy 22,62 - - - 22,62

Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 

31/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình vv 

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: xây 

dựng công trình khai thác mỏ đá sét làm 

nguyên liệu xi măng công suất 147.610 

tấn/năm tại khu vực Đội 3, thị trấn nông 

trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng 

Bình; Nghị quyết 173/NQ-HĐND ngày 

02/4/2021


2.1.2
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã
138,63 16,33 4,09 - 118,21

2.1.2.1 Đất giao thông 112,11 9,40 4,09 - 98,62

2.1.2.1.1 Cầu Lộc Thủy - An Thủy và đường hai đầu cầu
Các xã: An Thủy, Lộc 

Thủy
Huyện Lệ Thủy 2,49 0,55 - - 1,94

NQ số 13/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án: cầu Lộc Thủy - An Thủy và 

đường hai đầu cầu; 

2.1.2.1.2
Dự án Đường nối từ Quốc lộ 1A đến quảng trường biển xã 

Ngư Thủy Bắc (Chuyển tiếp từ KHSDĐ 2021)

Các xã: Cam Thủy, Ngư 

Thủy Bắc
Huyện Lệ Thủy 24,60 - 0,10 - 24,50

Nghị quyết 161/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 

của HĐND tỉnh vv phê duyệt chủ trương đầu 

tư các DA sử dụng nguồn vốn ngân sách 

trung ương giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết 

20/NQ-HĐND ngày 13/8/2021


2.1.2.1.3

Dự án đường cứu hộ, cứu nạn từ Quốc lộ 1A đến khu di 

tích chiến thắng Xuân Bồ kết nối khu du lịch và khu tưởng 

niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Giai đoạn 1) (Chuyển 

tiếp từ KHSDĐ 2021)

Các xã: Dương Thủy, 

Hưng Thủy, Mỹ Thủy, 

Tân Thủy

Huyện Lệ Thủy 13,60 8,85 - - 4,75

Nghị quyết 67 ngày 30/9/2019 vv phê duyệt 

chủ trương đầu tư DA đường cứu hộ, cứu nạn 

từ Quốc lộ 1A đến khu di tích chiến thắng 

Xuân Bồ kết nối khu du lịch và khu tưởng 

niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Giai đoạn 

1); Nghị quyết 173/NQ-HĐND ngày 

02/4/2021


2.1.2.1.4 Tuyến đường ven biển (Chuyển tiếp từ KHSDĐ 2021)
Các xã: Ngư Thủy, Ngư 

Thủy Bắc
Huyện Lệ Thủy 68,60 - 3,99 - 64,61

Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 

09/6/2021 của UBND tỉnh QB vv phê duyệt 

DA thành phần 1 - Đường ven biển thuộc dự 

án Đường ven biển và Cầu Nhật Lệ 3, tỉnh 

Quảng Bình.; Nghị quyết 173/NQ-HĐND 

ngày 02/4/2021


2.1.2.1.5
Tuyến đường vào khu dân cư phía Tây đường tránh lũ 

Quốc lộ 1, xã Hồng Thủy
Xã Hồng Thủy Huyện Lệ Thủy 1,10 - - - 1,10

NQ số 18/NQ-HĐND ngày 6/8/2021 của 

HĐND xã Hồng Thủy về việc thông qua Kế 

hoạch điều chỉnh, bổ sung đầu tư công năm 

2021của xã Hồng Thủy. ; 

2.1.2.1.6
Đường bê tông phục vụ chuỗi giá trị lâm sản tại bản Cẩm 

Ly
Xã Ngân Thủy Huyện Lệ Thủy 0,90 - - - 0,90

Công văn số 617/TTg-QHQT ngày 

12/5/2021 của Thủ tướng chính phủ vv phê 

duyệt chủ trương thực hiện Dự án do CP Hàn 

Quốc viện trợ không hoàn lại; 
Trang 3
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2.1.2.1.7
Đường bê tông phục vụ chuỗi giá trị lâm sản tại bản KM 

14
Xã Ngân Thủy Huyện Lệ Thủy 0,65 - - - 0,65

Công văn số 617/TTg-QHQT ngày 

12/5/2021 của Thủ tướng chính phủ vv phê 

duyệt chủ trương thực hiện Dự án do CP Hàn 

Quốc viện trợ không hoàn lại; 

2.1.2.1.8
Xây dựng khu nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm của 

Công ty TNHH thương mại và đầu tư Ninh Hải (đợt 1)
Xã Ngư Thủy Bắc Huyện Lệ Thủy 0,17 - - - 0,17

Qyết định CTĐT số 4347/QĐ-UBND ngày 

5/11/2019 vv thực hiện dự án đầu tư Khu 

nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm của 

Công ty TNHH thương mại và đầu tư Ninh 

Hải; 
2.1.2.2 Đất thủy lợi 12,00 1,00 - - 11,00

2.1.2.2.1
Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh 

Quảng Bình (Bổ sung hồ Dạ Lam)
Xã Thái Thủy Huyện Lệ Thủy 12,00 1,00 - - 11,00

QĐ số 4982/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 vv 

giao chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn 

ngân sách TW hỗ trợ năm 2021; QĐ 

3035/QĐ-UBND  ngày 22/9/2021 phê duyệt 

điều chỉnh thời gian thực hiện DA và bổ sung 

KH lựa chọn nhà thầu thực hiện DA: Sữa 

chữa và nâng cấp an toàn đập WB8, tỉnh 

Quảng Bình.; 

2.1.2.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,25 - - - 0,25

2.1.2.3.1
Nhà bia tưởng niệm của Trung đoàn 270 (Chuyển tiếp từ 

KHSDĐ 2021)
Xã Sen Thủy Huyện Lệ Thủy 0,25 - - - 0,25

Quyết định số 130/QĐ-CTY ngày 29/5/2018 

của Công ty CP TV đầu tư địa ốc Quang 

Minh vv quyết định tài trợ xây dựng nhà 

tưởng niệm; Nghị quyết 173/NQ-HĐND 

ngày 02/4/2021


2.1.2.4 Đất xây dựng cơ sở y tế 0,13 - - - 0,13

2.1.2.4.1 Trạm y tế xã Lộc Thủy Xã Lộc Thủy Huyện Lệ Thủy 0,13 - - - 0,13

QĐ số 3175/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của 

UBND huyện Lệ Thủy vv Phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu; 

2.1.2.5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 1,71 - - - 1,71

2.1.2.5.1 Mở rộng trường mầm non trung tâm xã Hưng Thủy Xã Hưng Thủy Huyện Lệ Thủy 0,15 - - - 0,15

CV số 1352/UBND-TCKH ngày 14/7/2020 

vv đầu tư xây dựng công trình sửa chữa lớp 

học  + xây dựng hàng rào Trường MN Hưng 

Thủy; 

2.1.2.5.2

Xây dựng, mở rộng khuôn viên, xây dựng sân chơi, bãi tập 

và khu nội trú mới Trường Phổ thông dân tộc bán trú bán 

trú TH và THCS Lâm Thủy (Chuyển tiếp từ KHSDĐ 

2021)

Xã Lâm Thủy Huyện Lệ Thủy 0,85 - - - 0,85

Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 

20/2/2020 của UBND huyện Lệ Thủy vv 

phân bổ nguồn vốn BSMT của ngân sách 

tỉnh tại Quyết định số 5237/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình.; 

Nghị quyết 178/NQ-HĐND ngày 28/4/2021


2.1.2.5.3
Trường mầm non khu vực Trung tâm xã Ngân Thủy, 

huyện Lệ Thủy (Đã thu hồi đất)
Xã Ngân Thủy Huyện Lệ Thủy 0,47 - - - 0,47

Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 

28/2/2019 vv thu hồi đất để GPMB thực hiện 

dự án: Xây dựng Trường mầm non khu vực 

Trung tâm xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy; 
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2.1.2.5.4
Mở rộng trường mầm non Thái Thủy (Chuyển tiếp từ 

KHSDĐ 2021)
Xã Thái Thủy Huyện Lệ Thủy 0,24 - - - 0,24

QĐ số 867/QĐ-UBND ngày 20/2/2020 vv 

phân bổ nguồn vốn BSMT của ngân sách 

tỉnh tại QĐ số 5237/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình; 

Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/8/2021


2.1.2.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 4,70 2,50 - - 2,20

2.1.2.6.1 Trung tâm thể dục thể thao huyện Lệ Thủy Thị trấn Kiến Giang Huyện Lệ Thủy 3,20 2,50 - - 0,70

Công văn số 2813/UBND-VP ngày 

4/11/2021 vv giao lập báo cáo chủ trương 

đầu tư Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Lệ 

Thủy; 

2.1.2.6.2
Xây dựng khuôn viên UBND xã + đường vào nhà bia liệt 

sỹ xã Sen Thủy
Xã Sen Thủy Huyện Lệ Thủy 1,50 - - - 1,50

QĐ số 2921/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 vv 

trích nguồn vốn đảm bảo xã hội thuộc ngân 

sách huyện năm 2021; 

2.1.2.7 Đất công trình năng lượng 3,72 1,03 - - 2,69

2.1.2.7.1
Dự án TBA 110kV Cam Liên và đấu nối (Chuyển tiếp từ 

KHSDĐ 2021)

Các xã: Cam Thủy, 

Dương Thủy, Hưng 

Thủy, Mỹ Thủy, Ngư 

Thủy Bắc, Tân Thủy, 

Thanh Thủy, Xuân Thủy

Huyện Lệ Thủy 2,07 0,43 - - 1,64

Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 

29/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình vv 

điều chỉnh, bổ sung 1 số công trình, dự án 

trong kế hoạch SD Đ năm 2019 các xã, Thị 

xã, TP; Nghị quyết 173/NQ-HĐND ngày 

02/4/2021


2.1.2.7.2
Nâng cao khả năng mang tải ĐZ 110KV TBA 110KV 

Đồng Hới - Lệ Thủy (Chuyển tiếp từ KHSDĐ 2021)

Các xã: Hoa Thủy, Mai 

Thủy, Phú Thủy, Sơn 

Thủy

Huyện Lệ Thủy 0,90 0,60 - - 0,30

Quyết định 6726/QĐ-EVNCPC ngày 

6/8/2020 của TCT điện lực miền Trung vv 

phê duyệt phương án tuyến và nhiệm vụ thiết 

kế (điều chỉnh) Dự án: Nâng cao khả năng 

mang tải đường dây 110KV TBA 110kV 

Đồng Hới - Lệ Thủy; Nghị quyết 173/NQ-

HĐND ngày 02/4/2021


2.1.2.7.3

Đường dây cấp điện 22kV thuộc dự án Phát triển quỹ đất 

phía Tây khu nghỉ dưỡng FLC tại thôn Đông Hải, xã Hồng 

Thủy (giai đoạn 1)

Xã Hồng Thủy Huyện Lệ Thủy 0,75 - - - 0,75

QĐ số 839/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của 

UBND xã Hồng Thủy vv phê duyệt điều 

chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư xây dựng và 

thời gian thực hiện DA phát triển quỹ đất 

phía Tây khu nghỉ dưỡng FLC; 

2.1.2.8 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 4,01 2,40 - - 1,61

2.1.2.8.1
Xây dựng khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Giai 

đoạn 1) (Chuyển tiếp từ KHSDĐ 2021)
Xã Lộc Thủy Huyện Lệ Thủy 4,01 2,40 - - 1,61

Công văn số 1813/UBND-KTTH ngày 

29/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình vv 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu lưu 

niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giai đoạn 

1); Nghị quyết 173/NQ-HĐND ngày 

02/4/2021


2.1.3 Đất sinh hoạt cộng đồng 0,32 - - - 0,32
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2.1.3.1
Nhà văn hóa thôn 1 Thanh Tân, xã Thanh Thủy (Chuyển 

tiếp từ KHSDĐ 2021)
Xã Thanh Thủy Huyện Lệ Thủy 0,32 - - - 0,32

Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 7/1/2019 

của UBND xã Thanh Thủy vv phê duyệt chủ 

trương đầu tư DA: Nhà văn hóa thôn 1 

Thanh Tân, xã Thanh Thủy; Nghị quyết 

173/NQ-HĐND ngày 02/4/2021


2.1.4 Đất ở tại nông thôn 221,04 85,98 - - 135,06

2.1.4.1 Đất ở tại nông thôn xã Dương Thủy (KV 3) Xã Dương Thủy Huyện Lệ Thủy 0,42 0,41 - - 0,01

Quyết điịnh số 2685/QĐ-UBND ngày 

10/6/2021 của UBND huyện Lệ Thủy về việc 

giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các thủ 

tục có liên quan để tạo quỹ đất ở xã Dương 

Thủy, huyện Lệ Thủy; 

2.1.4.2
Đất ở tại nông thôn xã Mỹ Thủy (thôn Thuận Trạch - 

KV4)
Xã Mỹ Thủy Huyện Lệ Thủy 0,33 0,32 - - 0,01

Quyết điịnh số 2684/QĐ-UBND ngày 

10/6/2021 của UBND huyện Lệ Thủy về việc 

giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các thủ 

tục có liên quan để tạo quỹ đất ở xã Mỹ 

Thủy, huyện Lệ Thủy; 

2.1.4.3
Đất ở trại nông thôn xã Xuân Thủy (các thôn: Xuân Bồ, 

Mai Hạ, Xuân Lai)
Xã Xuân Thủy Huyện Lệ Thủy 0,49 0,49 - - -

Quyết điịnh số 3004/QĐ-UBND ngày 

05/7/2021 của UBND huyện Lệ Thủy về việc 

giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các thủ 

tục có liên quan để tạo quỹ đất ở xã Xuân 

Thủy, huyện Lệ Thủy; 

2.1.4.4

Dự án Xây dựng hạ tầng kỷ thuật khu phức hợp đô thị mới 

phía Đông Bắc đường BOT vượt lũ (Chuyển tiếp từ 

KHSDĐ 2021)

Các xã: Cam Thủy, Ngư 

Thủy Bắc
Huyện Lệ Thủy 35,00 - - - 35,00

NQ số 109/NQ-HĐND ngày 8/7/2020 của 

HĐND tỉnh QB vv phê duyệt CTĐT các dự 

án phát triển quỹ đất trên địa bàn huyện Lệ 

Thủy; Nghị quyết 173/NQ-HĐND ngày 

02/4/2021


2.1.4.5 Khu đô thị Liên Phong 1
Các xã: Liên Thủy, 

Phong Thủy
Huyện Lệ Thủy 9,90 9,18 - - 0,72

QĐ số 3114/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của 

UBND tỉnh QB vv Phê duyệt kế hoạch phát 

triển nhà ở năm 2021; 

2.1.4.6 Khu đô thị Liên Phong 2
Các xã: Liên Thủy, 

Phong Thủy
Huyện Lệ Thủy 9,90 8,85 - - 1,05

QĐ số 3114/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của 

UBND tỉnh QB vv Phê duyệt kế hoạch phát 

triển nhà ở năm 2021; 

2.1.4.7
Dự án Khu đô thị nằm hai bên Quốc lộ 9C, Thị trấn Kiến 

Giang, huyện Lệ Thủy (Chuyển tiếp từ KHSDĐ 2021)

Các xã: Mai Thủy, Xuân 

Thủy
Huyện Lệ Thủy 9,97 9,22 - - 0,75

QĐ số 3499/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của 

UBND tỉnh QB VV Phê duyệt Nhiệm vụ quy 

hoạch chi tiết Khu đô thị nằm hai bên Quốc 

lộ 9C; Nghị quyết 173/NQ-HĐND ngày 

02/4/2021


2.1.4.8
Đất ở tại nông thôn xã An Thủy (thôn Lộc Hạ, thôn Lộc 

Thượng)
Xã An Thủy Huyện Lệ Thủy 0,73 0,70 - - 0,03 ; 

2.1.4.9
Đất ở tại nông thôn xã An Thủy (thôn Thạch Bàn, Phú 

Thọ, Lộc An)
Xã An Thủy Huyện Lệ Thủy 0,67 0,47 - - 0,20 ; 
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2.1.4.10
Khu tái định cư Dự án Cầu Lộc Thủy - An Thủy và đường 

hai đầu cầu
Xã An Thủy Huyện Lệ Thủy 2,56 2,10 - - 0,46

NQ số 13/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án: cầu Lộc Thủy - An Thủy và 

đường hai đầu cầu; 

2.1.4.11 Đất ở tại nông thôn xã Cam Thủy Xã Cam Thủy Huyện Lệ Thủy 0,38 0,38 - - - ; 

2.1.4.12
Đất ở tại nông thôn xã Cam Thủy (đất ở nhỏ lẻ trong khu 

dân cư)
Xã Cam Thủy Huyện Lệ Thủy 1,03 0,26 - - 0,77 ; 

2.1.4.13
Dự án Khu dân cư xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy (Chuyển 

tiếp từ KHSDĐ 2021)
Xã Cam Thủy Huyện Lệ Thủy 10,00 - - - 10,00

NQ số 105/NQ-HĐND ngày 5/6/2020 của 

HĐND tỉnh QB Phê duyệt CTĐT các dự án 

phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh; Nghị 

quyết 173/NQ-HĐND ngày 02/4/2021


2.1.4.14 Đất ở tại nông thôn xã Dương Thủy (KV 1) Xã Dương Thủy Huyện Lệ Thủy 0,77 0,66 - - 0,11 ; 

2.1.4.15 Đất ở tại nông thôn xã Dương Thủy (KV 2) Xã Dương Thủy Huyện Lệ Thủy 0,36 0,34 - - 0,02 ; 

2.1.4.16
Đất ở tại nông thôn xã Hoa Thủy - vị trí 1 (thôn Xuân Bắc 

2)
Xã Hoa Thủy Huyện Lệ Thủy 0,42 0,38 - - 0,04 ; 

2.1.4.17
Đất ở tại nông thôn xã Hoa Thủy - vị trí 2 (thôn Xuân Bắc 

2)
Xã Hoa Thủy Huyện Lệ Thủy 0,38 0,36 - - 0,02

Quyết điịnh số 3751/QĐ-UBND ngày 

30/7/2021 của UBND huyện Lệ Thủy về việc 

giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các thủ 

tục có liên quan để tạo quỹ đất ở xã Hoa 

Thủy, huyện Lệ Thủy; 

2.1.4.18
Đất ở tại nông thôn xã Hồng Thủy (nhỏ lẻ trong khu dân 

cư tại các thôn: An Định, Thạch Thượng 2, Mốc Định)
Xã Hồng Thủy Huyện Lệ Thủy 1,39 0,03 - - 1,36 ; 

2.1.4.19

Dự án tạo quỹ đất Khu dân cư Gia Hồng, huyện Quảng 

Ninh - Lệ Thủy, tỉnh Quảng Binh (Chuyển tiếp từ KHSDĐ 

2021)

Xã Hồng Thủy Huyện Lệ Thủy 10,60 - - - 10,60

NQ số 154/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của 

HĐND tỉnh QB phê duyệt CTĐT các DA 

phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Quảng 

Bình.; Nghị quyết 173/NQ-HĐND ngày 

02/4/2021


2.1.4.20 Đất ở tại nông thôn xã Hưng Thủy (khu vực chợ Mai) Xã Hưng Thủy Huyện Lệ Thủy 0,58 0,02 - - 0,56 ; 

2.1.4.21
Đất ở tại nông thôn xã Hưng Thủy (khu vực trường Trần 

Hưng Đạo)
Xã Hưng Thủy Huyện Lệ Thủy 0,49 - - - 0,49 ; 

2.1.4.22
Dự án đấu giá quyền sử dụng đất khu Bang (đã thu hồi 

đất)
Xã Kim Thủy Huyện Lệ Thủy 23,60 - - - 23,60

Công văn số 3052/VPUBND-TNMT ngày 

27/8/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng 

Bình vv chủ trương đấu giá quyền sử dụng 

đất; 

2.1.4.23
Đất ở tại nông thôn xã Lâm Thủy (bản Tân Ly và bản 

Tăng Ký)
Xã Lâm Thủy Huyện Lệ Thủy 0,49 - - - 0,49 ; 

2.1.4.24
Đất ở tại nông thôn xã Lâm Thủy (bản Tăng Ký và bản Xà 

Khía)
Xã Lâm Thủy Huyện Lệ Thủy 0,48 - - - 0,48 ; 

2.1.4.25 Đất ở tại nông thôn xã Liên Thủy Xã Liên Thủy Huyện Lệ Thủy 0,50 0,44 - - 0,06 ; 
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2.1.4.26
Dự án Khu dân cư thôn Đông Thành, xã Liên Thủy, huyện 

Lệ Thủy (Chuyển tiếp từ KHSDĐ 2021)
Xã Liên Thủy Huyện Lệ Thủy 7,00 6,20 - - 0,80

NQ số 71/NQ-HĐND ngày 30/9/2019 của 

HĐND tỉnh QB vv Phê duyệt CTĐT các dự 

án PTQĐ trên địa bàn tỉnh QB; Nghị quyết 

173/NQ-HĐND ngày 02/4/2021


2.1.4.27
Phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã 

Liên Thủy (Chuyển tiếp từ KHSDĐ 2021)
Xã Liên Thủy Huyện Lệ Thủy 5,50 4,50 - - 1,00

Nghị quyết 155/NQQ-HĐND ngày 

09/12/2020 của HĐND tỉnh về phê duyệt 

điều chỉnh chủ trương đầu tư các DA phát 

triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh.; Nghị quyết 

173/NQ-HĐND ngày 02/4/2021


2.1.4.28
Đất ở tại nông thôn (đất ở nhỏ lẻ khu vực miếu Bà Lỗ, 

xóm 1 thôn An Xá và các thôn khác)
Xã Lộc Thủy Huyện Lệ Thủy 1,52 1,01 - - 0,51 ; 

2.1.4.29 Đất ở tại nông thôn xã Lộc Thủy Xã Lộc Thủy Huyện Lệ Thủy 0,45 0,42 - - 0,03 ; 

2.1.4.30 Đất ở tại nông thôn xã Mai Thủy Xã Mai Thủy Huyện Lệ Thủy 0,88 0,84 - - 0,04 ; 

2.1.4.31
Đất ở tại nông thôn xã Mỹ Thủy (thôn Thuận Trạch - 

KV1)
Xã Mỹ Thủy Huyện Lệ Thủy 0,41 0,38 - - 0,03 ; 

2.1.4.32
Đất ở tại nông thôn xã Mỹ Thủy (thôn Thuận Trạch - 

KV2)
Xã Mỹ Thủy Huyện Lệ Thủy 0,49 0,44 - - 0,05 ; 

2.1.4.33
Đất ở tại nông thôn xã Mỹ Thủy (thôn Thuận Trạch - 

KV3)
Xã Mỹ Thủy Huyện Lệ Thủy 0,61 0,58 - - 0,03 ; 

2.1.4.34 Đất ở tại nông thôn xã Ngân Thủy (bản km 25) Xã Ngân Thủy Huyện Lệ Thủy 0,69 - - - 0,69 ; 

2.1.4.35 Đất ở tại nông thôn xã Ngân Thủy (đất ở nhỏ lẻ) Xã Ngân Thủy Huyện Lệ Thủy 0,77 - - - 0,77 ; 

2.1.4.36 Đất ở tại nông thôn xã Ngư Thủy Xã Ngư Thủy Huyện Lệ Thủy 0,47 - - - 0,47 ; 

2.1.4.37 Đất ở tại nông thôn xã Ngư Thủy (đất ở xen kẽ) Xã Ngư Thủy Huyện Lệ Thủy 0,98 - - - 0,98 ; 

2.1.4.38
Đất ở tại nông thôn xã Ngư Thủy (thôn Thượng Bắc, thôn 

Thượng Nam)
Xã Ngư Thủy Huyện Lệ Thủy 0,89 - - - 0,89 ; 

2.1.4.39
Khu đất ở mới xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy (Chuyển tiếp 

từ KHSDĐ 2021)
Xã Ngư Thủy Huyện Lệ Thủy 2,91 - - - 2,91

NĐ 45/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 vv phê 

duyệt chủ trương đầu tư các DA phát triển 

quỹ đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy; Nghị 

quyết 31/NQ-HĐND ngày 29/10/2021

2.1.4.40
Dự án Khu dân cư xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy 

(Chuyển tiếp từ KHSDĐ 2021)
Xã Ngư Thủy Bắc Huyện Lệ Thủy 8,24 - - - 8,24

QĐ phê duyệt CTĐT số 3539/QĐ-UBND 

ngày 19/9/2019 vv phuê duyệt CTĐT khu 

dân cư Ngư Thủy Bắc; Nghị quyết 173/NQ-

HĐND ngày 02/4/2021

2.1.4.41

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất ở lô (XII-OM-5, 

XII-OM-6) xã Ngư Thủy Bắc (Chuyển tiếp từ KHSDĐ 

2021)

Xã Ngư Thủy Bắc Huyện Lệ Thủy 20,06 - - - 20,06

NQ số 109/NQ-HĐND ngày 8/7/2020 của 

HĐND tỉnh QB vv phê duyệt CTĐT các dự 

án phát triển quỹ đất trên địa bàn huyện Lệ 

Thủy; Nghị quyết 173/NQ-HĐND ngày 

02/4/2021

2.1.4.42
 Dự án Phát triển Quỹ đất xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy 

(Chuyển tiếp từ KHSDĐ 2021)
Xã Phong Thủy Huyện Lệ Thủy 5,30 4,50 - - 0,80

QĐ số 3808/QĐ-UBND ngày 8/10/2019 của 

UBND tỉnh QB vv phê duyệt CTĐT; Nghị 

quyết 173/NQ-HĐND ngày 02/4/2021

2.1.4.43 Đất ở tại nông thôn xã Phong Thủy Xã Phong Thủy Huyện Lệ Thủy 0,27 0,25 - - 0,02 ; 

2.1.4.44 Đất ở tại nông thôn xã Phong Thủy Xã Phong Thủy Huyện Lệ Thủy 0,38 0,36 - - 0,02 ; 
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2.1.4.45
Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Phong 

Thủy, huyện Lệ Thủy (Chuyển tiếp từ KHSDĐ 2021)
Xã Phong Thủy Huyện Lệ Thủy 11,30 9,50 - - 1,80

NQ số 71/NQ-HĐND ngày 30/9/2019 của 

HĐND tỉnh QB vv Phê duyệt CTĐT các dự 

án PTQĐ trên địa bàn tỉnh QB; Nghị quyết 

173/NQ-HĐND ngày 02/4/2021

2.1.4.46
Tạo quỹ đất ở (lô OM22) quy hoạch phân khu xã Phong 

Thủy, huyện Lệ Thủy (Chuyển tiếp từ KHSDĐ 2021)
Xã Phong Thủy Huyện Lệ Thủy 3,85 3,00 - - 0,85

NĐ 45/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 vv phê 

duyệt chủ trương đầu tư các DA phát triển 

quỹ đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy.; Nghị 

quyết 31/NQ-HĐND ngày 29/10/2021

2.1.4.47
Đất ở tại nông thôn xã Phú Thủy (thôn Tam Hương - 

KV1)
Xã Phú Thủy Huyện Lệ Thủy 1,00 0,97 - - 0,03 ; 

2.1.4.48
Đất ở tại nông thôn xã Phú Thủy (thôn Tam Hương - 

KV2)
Xã Phú Thủy Huyện Lệ Thủy 0,61 0,56 - - 0,05 ; 

2.1.4.49

Đất ở tại nông thôn xã Sen Thủy (các thôn: Trầm Kỳ, 

Xóm Phường, Xóm Đồn, Sen Thượng 1, Nồm Bớc, Xóm 

Dum)

Xã Sen Thủy Huyện Lệ Thủy 1,40 0,54 - - 0,86 ; 

2.1.4.50 Đất ở tại nông thôn xã Sơn Thủy Xã Sơn Thủy Huyện Lệ Thủy 0,54 0,53 - - 0,01 ; 

2.1.4.51 Đất ở tại nông thôn xã Tân Thủy (thôn Tân Hòa) Xã Tân Thủy Huyện Lệ Thủy 0,18 0,15 - - 0,03 ; 

2.1.4.52 Đất ở tại nông thôn xã Tân Thủy (thôn Tân Lạc) Xã Tân Thủy Huyện Lệ Thủy 0,36 0,24 - - 0,12 ; 

2.1.4.53 Đất ở tại nông thôn xã Tân Thủy (thôn Tân Thái) Xã Tân Thủy Huyện Lệ Thủy 0,21 0,05 - - 0,16 ; 

2.1.4.54
Dự án tạo quỹ đất khu dân cư tại thôn Tân Ninh (Chuyển 

tiếp từ KHSDĐ 2021)
Xã Tân Thủy Huyện Lệ Thủy 2,60 1,68 - - 0,92

QĐ số 5080/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 

của UBND huyện Lệ Thủy vv Phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án; Nghị quyết 173/NQ-

HĐND ngày 02/4/2021

2.1.4.55
Đất ở tại nông thôn xã Thái Thủy (nhỏ lẻ trong khu dân 

cư)
Xã Thái Thủy Huyện Lệ Thủy 0,52 0,07 - - 0,45 ; 

2.1.4.56 Đất ở tại nông thôn (thôn 1 Thanh Tân, thôn 3 Thanh Mỹ) Xã Thanh Thủy Huyện Lệ Thủy 0,96 - - - 0,96 ; 

2.1.4.57 Đất ở tại nông thôn xã Thanh Thủy (thôn 4 Thanh Tân) Xã Thanh Thủy Huyện Lệ Thủy 0,49 0,45 - - 0,04 ; 

2.1.4.58
Dự án Khu dân cư thôn Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy, huyện 

Lệ Thủy (Giai đoạn 1) (Chuyển tiếp từ KHSDĐ 2021)
Xã Thanh Thủy Huyện Lệ Thủy 4,93 4,03 - - 0,90

NQ số 132/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 của 

HĐND tỉnh QB vv phê duyệt CTĐT KDC 

thôn Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy; Nghị quyết 

173/NQ-HĐND ngày 02/4/2021

2.1.4.59 Đất ở tại nông thôn xã Trường Thủy Xã Trường Thủy Huyện Lệ Thủy 0,49 - - - 0,49 ; 

2.1.4.60
Đất ở tại nông thôn xã Trường Thủy (thôn Hương Thi, 

Trường Thủy cũ)
Xã Trường Thủy Huyện Lệ Thủy 0,09 - - - 0,09 ; 

2.1.4.61
Đất ở tại nông thôn xã Xuân Thủy (đất ở nhỏ lẻ trong khu 

dân cư)
Xã Xuân Thủy Huyện Lệ Thủy 1,15 0,52 - - 0,63 ; 

2.1.4.62
Dự án Khu dân cư thôn Phan Xá, xã Xuân Thủy, huyện Lệ 

Thủy (Chuyển tiếp từ KHSDĐ 2021)
Xã Xuân Thủy Huyện Lệ Thủy 11,10 9,60 - - 1,50

NQ số 71/NQ-HĐND ngày 30/9/2019 của 

HĐND tỉnh QB vv Phê duyệt CTĐT các dự 

án PTQĐ trên địa bàn tỉnh QB; Nghị quyết 

173/NQ-HĐND ngày 02/4/2021

2.1.5 Đất ở tại đô thị 21,99 18,57 - - 3,42

2.1.5.1 Đất ở tại đô thị Thị trấn Kiến Giang Thị trấn Kiến Giang Huyện Lệ Thủy 0,88 - - - 0,88 ; 

2.1.5.2

Dự án Khu dân cư phía nam đường Mai - An, TDP Xuân 

Giang, Thị trấn Kiến Giang (Chuyển tiếp từ KHSDĐ 

2021)

Thị trấn Kiến Giang Huyện Lệ Thủy 10,80 9,20 - - 1,60

NQ số 71/NQ-HĐND ngày 30/9/2019 của 

HĐND tỉnh QB vv Phê duyệt CTĐT các dự 

án PTQĐ trên địa bàn tỉnh QB.; Nghị quyết 

173/NQ-HĐND ngày 02/4/2021
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2.1.5.3
Dự án Khu đô thị Kiến Giang 1 (Chuyển tiếp từ KHSDĐ 

2021)
Thị trấn Kiến Giang Huyện Lệ Thủy 8,87 8,17 - - 0,70

CV số 1674/VPUBND-TH ngày 20/5/2020 

của VP UBND tỉnh QB vv chủ trương triển 

khai các thủ tục pháp lý; Nghị quyết 173/NQ-

HĐND ngày 02/4/2021

2.1.5.4
Đất ở tại đô thị Thị trấn Nông trường Lệ Ninh (nhỏ lẻ 

trong khu dân cư)
Thị trấn NT Lệ Ninh Huyện Lệ Thủy 1,44 1,20 - - 0,24 ; 

2.1.6 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,32 0,24 - - 0,08

2.1.6.1 Mở rộng trụ sở UBND xã Hồng Thủy Xã Hồng Thủy Huyện Lệ Thủy 0,07 - - - 0,07

NQ số 18/NQ-HĐND ngày 6/8/2021 của 

HĐND xã Hồng Thủy về việc thông qua Kế 

hoạch điều chỉnh, bổ sung đầu tư công năm 

2021của xã Hồng Thủy. ; 

2.1.6.2

Nhà quản lý, vận hành đội truyền tải điện Lệ Thủy thuộc


Dự án Đường dây 500 KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi (Dự án


do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư)

Xã Xuân Thủy Huyện Lệ Thủy 0,25 0,24 - - 0,01

Công văn số 1451/UBND-KT


ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh


về việc chấp thuận địa điểm


xây dựng; 

2.2 Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất 459,54 4,05 - - 455,49

2.2.1 Đất nuôi trồng thủy sản 22,30 - - - 22,30

2.2.1.1
Xây dựng khu nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm của 

Công ty TNHH thương mại và đầu tư Ninh Hải (đợt 1)
Xã Ngư Thủy Bắc Huyện Lệ Thủy 22,30 - - - 22,30

Qyết định CTĐT số 4347/QĐ-UBND ngày 

5/11/2019 vv thực hiện dự án đầu tư Khu 

nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm của 

Công ty TNHH thương mại và đầu tư Ninh 

Hải; 
2.2.2 Đất nông nghiệp khác 4,93 - - - 4,93

2.2.2.1 Trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao Xã Mai Thủy Huyện Lệ Thủy 3,05 - - - 3,05

QĐ số 3601/QĐ-UBND ngày 5/11/2021 vv 

QĐ chấp thuận CTĐT đồng thời chấp thuận 

nhà đầu tư; 

2.2.2.2

Xây dựng mô hình trồng cam thâm canh giống cam mật 

Hiền Ninh và giống cam V2 theo tiêu chuẩn VietGap tại 

xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy

Xã Trường Thủy Huyện Lệ Thủy 1,88 - - - 1,88
QĐ số 2168/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của 

UBND tỉnh QB vv Chủ trương đầu tư; 

2.2.3 Đất thương mại, dịch vụ 396,54 4,05 - - 392,49

2.2.3.1
Khách sạn và trung tâm dịch vụ tổng hợp Samuel (Nghị 

quyết 173/NQ-HĐND ngày 02/4/2021)
Thị trấn Kiến Giang Huyện Lệ Thủy 0,36 0,28 - - 0,08

QĐ số 1130/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết 

173/NQ-HĐND ngày 02/4/2021

2.2.3.2
Khu dịch vụ khách sạn Golden của Ông Lê Bá Hưng 

(Nghị quyết 173/NQ-HĐND ngày 02/4/2021)
Thị trấn Kiến Giang Huyện Lệ Thủy 0,45 0,40 - - 0,05

QĐ số 31/QĐ-UBND ngày 08/1/2018 về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết 

173/NQ-HĐND ngày 02/4/2021

2.2.3.3
Nhà hàng ẩm thực và cà phê sân vườn của Công ty TNHH 

XDTH Hoàng Hòa
Thị trấn Kiến Giang Huyện Lệ Thủy 0,16 0,16 - - -

QĐ số 792 ngày 16/3/2021 về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư; 

2.2.3.4
Trung tâm Hội nghị, nhà hàng tiệc cưới, khách sạn 

Passion
Thị trấn Kiến Giang Huyện Lệ Thủy 1,30 1,16 - - 0,14

QĐ số 3419/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của 

UBND tỉnh QB vv Chủ trương đầu tư; Nghị 

quyết 173/NQ-HĐND ngày 02/4/2021

2.2.3.5
Trung tâm nhà hàng tiệc cưới Minh Huy của Ông Hoàng 

Minh Hải (Nghị quyết 173/NQ-HĐND ngày 02/4/2021)
Thị trấn Kiến Giang Huyện Lệ Thủy 0,40 0,33 - - 0,07

QĐ số 326/QĐ-UBND ngày 29/1/2018 về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết 

173/NQ-HĐND ngày 02/4/2021
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2.2.3.6 Cửa hàng xăng dầu Thị trấn Lệ Ninh Thị trấn NT Lệ Ninh Huyện Lệ Thủy 0,22 0,18 - - 0,04
QĐ số 3162/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 

của UBND tỉnh QB vv Chủ trương đầu tư; 

2.2.3.7
Trạm kinh doanh xăng dầu kết hợp dịch vụ tổng hợp Lệ 

Ninh
Thị trấn NT Lệ Ninh Huyện Lệ Thủy 1,47 1,30 - - 0,17

QĐ chấp thuận chủ trương đầu tư số 

2597/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Bình; 

2.2.3.8 Công viên, thể thao mạo hiểm FLC Faros Quảng Bình Xã Hồng Thủy Huyện Lệ Thủy 57,55 - - - 57,55

QĐ số 2224/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 vv 

điều chỉnh CTĐT dự án Công viên, thể thao 

mạo hiểm FLC Faros Quảng Bình; 

2.2.3.9 Công viên, thể thao mạo hiểm FLC Quảng Bình Xã Hồng Thủy Huyện Lệ Thủy 324,00 - - - 324,00

QĐ số 2227/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 vv 

điều chỉnh CTĐT dự án Công viên, thể thao 

mạo hiểm FLC Quảng Bình; 

2.2.3.10 Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 Xã Hồng Thủy Huyện Lệ Thủy 7,41 - - - 7,41

QĐ số 2225/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 vv 

điều chỉnh CTĐT dự án Khu biệt thự nghỉ 

dưỡng FLC Hải Ninh 2; 

2.2.3.11 Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp FLC Faros Xã Hồng Thủy Huyện Lệ Thủy 1,22 - - - 1,22

QĐ số 2223/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 vv 

điều chỉnh CTĐT dự án Khu biệt thự sinh 

thái và nghỉ dưỡng cao cấp FLC Faros ; 

2.2.3.12
Văn phòng làm việc và Cửa hàng bán VLXD của Công ty 

TNHH Tư vấn và Xây dựng tổng hợp An Phước
Xã Liên Thủy Huyện Lệ Thủy 0,24 0,24 - - -

QĐ số 888/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của 

UBND tỉnh về Chủ trương đầu tư; 

2.2.3.13
Cửa hàng xăng dầu Ngân Thủy tại xã Ngân Thủy, huyện 

Lệ Thủy
Xã Ngân Thủy Huyện Lệ Thủy 0,20 - - - 0,20

QĐ số 3163/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 

của UBND tỉnh QB vv Chủ trương đầu tư; 

2.2.3.14
Xây dựng khu nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm của 

Công ty TNHH thương mại và đầu tư Ninh Hải (đợt 1)
Xã Ngư Thủy Bắc Huyện Lệ Thủy 1,56 - - - 1,56

Qyết định CTĐT số 4347/QĐ-UBND ngày 

5/11/2019 vv thực hiện dự án đầu tư Khu 

nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm của 

Công ty TNHH thương mại và đầu tư Ninh 

Hải; 
2.2.4 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 6,64 - - - 6,64

2.2.4.1

Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá sét làm 

nguyên liệu xi măng công suất 147.610 tấn/năm tại khu 

vực Đội 3, thị trấn nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Bình

Thị trấn NT Lệ Ninh Huyện Lệ Thủy 6,64 - - - 6,64

Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 

31/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình vv 

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: xây 

dựng công trình khai thác mỏ đá sét làm 

nguyên liệu xi măng công suất 147.610 

tấn/năm tại khu vực Đội 3, thị trấn nông 

trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng 

Bình; 
2.2.5 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 3,68 - - - 3,68

2.2.5.1
Mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Sen 

Thủy, huyện Lệ Thủy
Xã Sen Thủy Huyện Lệ Thủy 3,68 - - - 3,68

QĐ số 1061/QĐ-UBNĐ ngày 13/4/2021 của 

UBND tỉnh QB vv Phê duyệt trữ lượng cát 

hạt mịn; 

2.2.6 Đất ở tại nông thôn 24,19 - - - 24,19

2.2.6.1
Chuyển mục đích đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân 

cư sang đất ở xã An Thủy
Xã An Thủy Huyện Lệ Thủy 0,02 - - - 0,02 ; 

2.2.6.2
Chuyển mục đích đất vườn liền kề đất ở sang đất ở xã An 

Thủy
Xã An Thủy Huyện Lệ Thủy 0,10 - - - 0,10 ; 

2.2.6.3
Chuyển mục đích đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân 

cư sang đất ở xã Cam Thủy
Xã Cam Thủy Huyện Lệ Thủy 0,10 - - - 0,10 ; 
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2.2.6.4
Chuyển mục đích đất vườn liền kề đất ở sang đất ở xã 

Cam Thủy
Xã Cam Thủy Huyện Lệ Thủy 0,90 - - - 0,90 ; 

2.2.6.5
Chuyển mục đích đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân 

cư sang đất ở xã Dương Thủy
Xã Dương Thủy Huyện Lệ Thủy 0,25 - - - 0,25 ; 

2.2.6.6
Chuyển mục đích đất vườn liền kề đất ở sang đất ở xã 

Dương Thủy
Xã Dương Thủy Huyện Lệ Thủy 0,11 - - - 0,11 ; 

2.2.6.7
Chuyển mục đích đất vườn liền kề đất ở sang đất ở xã Hoa 

Thủy
Xã Hoa Thủy Huyện Lệ Thủy 0,20 - - - 0,20 ; 

2.2.6.8
Chuyển mục đích đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân 

cư sang đất ở xã Hồng Thủy
Xã Hồng Thủy Huyện Lệ Thủy 0,12 - - - 0,12 ; 

2.2.6.9
Chuyển mục đích đất vườn liền kề đất ở sang đất ở xã 

Hồng Thủy
Xã Hồng Thủy Huyện Lệ Thủy 0,80 - - - 0,80 ; 

2.2.6.10
Chuyển mục đích đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân 

cư sang đất ở xã Hưng Thủy
Xã Hưng Thủy Huyện Lệ Thủy 0,17 - - - 0,17 ; 

2.2.6.11
Chuyển mục đích đất vườn liền kề đất ở sang đất ở tại xã 

Hưng Thủy
Xã Hưng Thủy Huyện Lệ Thủy 0,15 - - - 0,15 ; 

2.2.6.12
Chuyển mục đích đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân 

cư sang đất ở xã Kim Thủy
Xã Kim Thủy Huyện Lệ Thủy 0,08 - - - 0,08 ; 

2.2.6.13
Chuyển mục đích đất vườn liền kề đất ở sang đất ở xã Kim 

Thủy
Xã Kim Thủy Huyện Lệ Thủy 0,10 - - - 0,10 ; 

2.2.6.14
Chuyển mục đích đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân 

cư sang đất ở xã Lâm Thủy
Xã Lâm Thủy Huyện Lệ Thủy 0,13 - - - 0,13 ; 

2.2.6.15
Chuyển mục đích đất vườn liền kề đất ở sang đất ở xã 

Lâm Thủy
Xã Lâm Thủy Huyện Lệ Thủy 0,20 - - - 0,20 ; 

2.2.6.16
Chuyển mục đích đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân 

cư sang đất ở xã Liên Thủy
Xã Liên Thủy Huyện Lệ Thủy 0,08 - - - 0,08 ; 

2.2.6.17
Chuyển mục đích sử dụng đất vườn liền kề đất ở sang đất 

ở xã Liên Thủy 
Xã Liên Thủy Huyện Lệ Thủy 0,20 - - - 0,20 ; 

2.2.6.18
Chuyển mục đích đất vườn liền kề đất ở sang đất ở tại xã 

Lộc Thủy
Xã Lộc Thủy Huyện Lệ Thủy 0,20 - - - 0,20 ; 

2.2.6.19
Chuyển mục đích đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân 

cư sang đất ở xã Mai Thủy
Xã Mai Thủy Huyện Lệ Thủy 0,20 - - - 0,20 ; 

2.2.6.20
Chuyển mục đích đất vườn liền kề đất ở sang đất ở xã Mai 

Thủy
Xã Mai Thủy Huyện Lệ Thủy 0,20 - - - 0,20 ; 

2.2.6.21
Chuyển mục đích đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân 

cư sang đất ở xã Mỹ Thủy
Xã Mỹ Thủy Huyện Lệ Thủy 0,14 - - - 0,14 ; 

2.2.6.22
Chuyển mục đích đất vườn liền kề đất ở sang đất ở tại xã 

Mỹ Thủy
Xã Mỹ Thủy Huyện Lệ Thủy 0,20 - - - 0,20 ; 

2.2.6.23
Chuyển mục đích đất vườn liền kề đất ở sang đất ở xã 

Ngân Thủy
Xã Ngân Thủy Huyện Lệ Thủy 0,20 - - - 0,20 ; 

2.2.6.24
Chuyển mục đích đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân 

cư sang đất ở xã Ngư Thủy
Xã Ngư Thủy Huyện Lệ Thủy 8,60 - - - 8,60 ; 
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2.2.6.25
Chuyển mục đích đất vườn liền kề đất ở sang đất ở xã Ngư 

Thủy
Xã Ngư Thủy Huyện Lệ Thủy 1,16 - - - 1,16 ; 

2.2.6.26
Chuyển mục đích đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân 

cư sang đất ở xã Ngư Thủy Bắc
Xã Ngư Thủy Bắc Huyện Lệ Thủy 0,04 - - - 0,04 ; 

2.2.6.27
Chuyển mục đích đất vườn liền kề đất ở sang đất ở xã Ngư 

Thủy Bắc
Xã Ngư Thủy Bắc Huyện Lệ Thủy 1,05 - - - 1,05 ; 

2.2.6.28
Chuyển mục đích đất vườn liền kề đất ở sang đất ở xã 

Phong Thủy
Xã Phong Thủy Huyện Lệ Thủy 0,20 - - - 0,20 ; 

2.2.6.29
Chuyển mục đích đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân 

cư sang đất ở xã Phú Thủy
Xã Phú Thủy Huyện Lệ Thủy 0,16 - - - 0,16 ; 

2.2.6.30
Chuyển mục đích đất vườn liền kề đất ở sang đất ở xã Phú 

Thủy
Xã Phú Thủy Huyện Lệ Thủy 0,93 - - - 0,93 ; 

2.2.6.31
Chuyển mục đích đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân 

cư sang đất ở xã Sen Thủy
Xã Sen Thủy Huyện Lệ Thủy 0,42 - - - 0,42 ; 

2.2.6.32
Chuyển mục đích đất vườn liền kề đất ở sang đất ở xã Sen 

Thủy
Xã Sen Thủy Huyện Lệ Thủy 0,20 - - - 0,20 ; 

2.2.6.33
Chuyển mục đích đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân 

cư sang đất ở xã Sơn Thủy
Xã Sơn Thủy Huyện Lệ Thủy 0,10 - - - 0,10 ; 

2.2.6.34
Chuyển mục đích sử dụng đất vườn liền kề đất ở sang đất 

ở xã Sơn Thủy 
Xã Sơn Thủy Huyện Lệ Thủy 0,20 - - - 0,20 ; 

2.2.6.35
Chuyển mục đích đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân 

cư sang đất ở xã Tân Thủy
Xã Tân Thủy Huyện Lệ Thủy 1,15 - - - 1,15 ; 

2.2.6.36
Chuyển mục đích đất vườn liền kề đất ở sang đất ở xã Tân 

Thủy
Xã Tân Thủy Huyện Lệ Thủy 0,90 - - - 0,90 ; 

2.2.6.37
Chuyển mục đích đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân 

cư sang đất ở xã Thái Thủy
Xã Thái Thủy Huyện Lệ Thủy 1,06 - - - 1,06 ; 

2.2.6.38
Chuyển mục đích đất vườn liền kề đất ở sang đất ở xã 

Thái Thủy
Xã Thái Thủy Huyện Lệ Thủy 0,08 - - - 0,08 ; 

2.2.6.39
Chuyển mục đích đất vườn liền kề đất ở sang đất ở xã 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy Huyện Lệ Thủy 0,85 - - - 0,85 ; 

2.2.6.40
Chuyển mục đích đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân 

cư sang đất ở xã Trường Thủy
Xã Trường Thủy Huyện Lệ Thủy 1,68 - - - 1,68 ; 

2.2.6.41
Chuyển mục đích đất vườn liền kề đất ở sang đất ở xã 

Trường Thủy
Xã Trường Thủy Huyện Lệ Thủy 0,20 - - - 0,20 ; 

2.2.6.42
Chuyển mục đích đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân 

cư sang đất ở xã Xuân Thủy
Xã Xuân Thủy Huyện Lệ Thủy 0,16 - - - 0,16 ; 

2.2.6.43
Chuyển mục đích đất vườn kề đất ở sang đất ở xã Xuân 

Thủy
Xã Xuân Thủy Huyện Lệ Thủy 0,20 - - - 0,20 ; 

2.2.7 Đất ở tại đô thị 1,26 - - - 1,26

2.2.7.1
Chuyển mục đích đất vườn liền kề đất ở sang đất ở tại Thị 

trấn KIến Giang
Thị trấn Kiến Giang Huyện Lệ Thủy 0,20 - - - 0,20 ; 

2.2.7.2
Chuyển mục đích đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân 

cư sang đất ở TTNT Lệ Ninh
Thị trấn NT Lệ Ninh Huyện Lệ Thủy 0,04 - - - 0,04 ; 
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2.2.7.3
Chuyển mục đích đất vườn liền kề đất ở sang đất ở tại đô 

thị Thị trấn Nông trường Lệ Ninh
Thị trấn NT Lệ Ninh Huyện Lệ Thủy 1,02 - - - 1,02 ; 

2.3 Các khu vực sử dụng đất khác - - - - -

TỔNG CỘNG: 1.695,75 134,47 64,31 - 1.496,97
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